
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số TC 

ĐK
TBCHK ĐRL Ghi chú

1 18020697  Nguyễn Đức Khánh  02/06/2000  15  4.00 Xuất sắc

2 18021266  Nguyễn Thị Thủy Tiên  26/09/2000  15  4.00 Xuất sắc

3 18020980  Đỗ Lê Hồng Nhung  04/01/2000  15  3.94 Xuất sắc

4 18020919  Lương Thị Na  30/03/1999  15  3.90 Xuất sắc

5 18020765  Lê Ngọc Linh  19/09/2000  15  3.84 Xuất sắc

6 18021081  Nguyễn Đặng Thái Sơn  06/12/2000  15  3.80 Xuất sắc

7 18021379  Lê Anh Tuấn  09/10/2000  15  3.74 Xuất sắc

8 18020545  Trịnh Minh Hoàng  02/01/2000  15  3.70 Xuất sắc

9 18020973  Nguyễn Thị Nguyệt  17/02/2000  18  3.70 Xuất sắc

10 18021256  Ngô Trung Thực  19/02/2000  18  3.70 Xuất sắc

11 18020282  Trần Quang Đạt  12/08/2000  18  3.65 Xuất sắc

12 18020871  Trần Thị Ngọc Ly  07/10/2000  21  3.64 Xuất sắc

13 18020648  Trần Đăng Huy  29/10/2000  18  3.62 Xuất sắc

14 18020242  Nguyễn Thành Công  24/09/2000  15  3.60 Xuất sắc

15 18020724  Chu Đình Khởi  02/04/2000  15  3.60 Xuất sắc

16 18020880  Bùi Xuân Mạnh  30/09/2000  18  3.53 Xuất sắc

17 18020180  Vũ Duy Ánh  05/02/2000  15  3.50 Xuất sắc

18 18020338  Nguyễn Tuấn Đức  17/09/2000  15  3.50 Xuất sắc

19 18020603  Trần Công Mạnh Hùng  22/01/2000  18  3.42 Xuất sắc

1 19021151  Nguyễn Tiến Đạt  31/10/2000  20  3.90 Xuất sắc

2 19021174  Nguyễn Công Minh  13/06/2001  20  3.75 Xuất sắc

3 19021190  Nguyễn Thị Thanh Thảo  25/03/2001  20  3.57 Xuất sắc

4 19021166  Trần Thị Thanh Huyền  19/07/2001  17  3.54 Xuất sắc

5 19021147  Phan Thị Ngọc Ánh  22/12/2001  17  3.43 Xuất sắc

6 19021175  Nguyễn Quang Minh  09/12/2001  17  3.33 Xuất sắc

7 19021168  Vũ Tuấn Kiệt  10/10/2001  23  3.26 Xuất sắc

8 19021199  Hoàng Thanh Tùng  07/01/2001  17  3.21 Xuất sắc

9 19021171  Trịnh Viết Mạnh  17/08/2001  17  3.09 Tốt

10 19021184  Cao Khánh Tân  14/10/2001  13  3.32
Xuất sắc

Không đủ số TC đk theo 

quy định

1 20021231  Đoàn Việt Hà  15/07/2002  17  3.67 Xuất sắc

2 20021277  Bùi Quốc Vinh  27/10/2002  17  3.32 Xuất sắc

1 21021438  Vũ Phan Nhật Thành  24/02/2003  17  3.42 Tốt

2 21021400  Trần Văn Cao  25/07/2002  17  3.26 Xuất sắc

3 21021445  Nguyễn Hữu Trường  07/02/2003  17  3.26 Xuất sắc


